	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2016 - 2017
	MỤC TIÊU, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6 



I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Kiểm tra và đánh giá những kiến thức đã học về các chuyển động của Trái Đất và hệ quả, cấu tạo bên trong của Trái Đất
2.Kĩ năng:
- Kiểm tra các kĩ năng tính theo giờ GMT
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
* Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
 
	Vận dụng cao
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	4C
2đ
	
	1C
0,5đ
	1C
2đ

	
	1C
2đ
	
	
	Số câu: 7 câu
Số điểm: 6,5đ

	CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
	
	
	1C
0,5đ
	1C
3đ
	
	
	
	
	Số câu: 2 câu
Số điểm: 3,5đ

	Tổng
	Số câu: 4
Số điểm:2

	Số câu: 4
Số điểm: 6

	Số câu: 1
Số điểm: 2

	Số câu: 0
Số điểm: 0

	Tổng số câu:9
Tổng số điểm:10






	BGH duyệt
	TTCM




Vũ Thị Thanh Thảo
	Người ra đề




Hoàng Thị Vân

	
	
	

	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2016 – 2017

Đề số 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 8/12/2016


	(HS làm bài ra giấy kiểm tra)
Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm). 
I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng. (2 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân của hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất là :
A. Do Trái Đất hình cầu
B. Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời
C. Do Trái Đất hình cầu và quay quanh Mặt Trời
D. Do Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông
Câu 2: Vào 2 ngày nào trong năm Trái đất đều nhận được lượng nhiệt và ánh sáng như nhau ?
A. Ngày Xuân phân (21/3)                                C. Ngày Thu phân (23/9)
B. Ngày Hạ chí (22/6)                                       D. Ngày Đông chí (22/12)
Câu 3: Trái đất quay xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình gì?
A. Hình tròn           B. Hình Elip               C. Hình vuông                      D. Hình bán nguyệt
Câu 4: Khi hai địa mảng xô vào nhau sẽ sảy ra hiện tượng gì:
	A. Hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương
	B. Nhô lên thành núi

	C. Sinh ra động đất, núi lửa
	D. Không có hiện tượng gì


II/ Điền từ Đúng – Sai vào các câu dưới đây: (1điểm)
1. Ở hai điểm cực Bắc và Nam có số ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng.
2. Sự phân bố ánh sáng, nhiệt lượng và cách tính các mùa ở hai bán cầu là giống nhau.

Phần B: Tự luận (7 điểm)
Câu 1(2điểm): Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả ?
Câu 2(3 điểm) : Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?
[bookmark: _GoBack]Câu 3(2 điểm): Dựa vào các múi giờ ở hình 1. Cho biết khi khu vực giờ gốc là 8 giờ thì ở New York, Niu Đê li, Hà Nội, Tô ki ô là mấy giờ? Biết New York nằm ở múi giờ số 19, Niu Đê li nằm ở múi giờ số 5, Hà Nội nằm ở múi giờ số 7, Tô ki ô ở múi giờ số 9. 
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Chúc các em làm bài tốt!

	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2016 – 2017

Đề số 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 8/12/2016


 		(HS làm bài ra giấy kiểm tra)

Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm). 
I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng. (2 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân của hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất là :
A. Do Trái Đất hình cầu
B. Do Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông	
C. Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời
D. Do Trái Đất hình cầu và quay quanh Mặt Trời	
Câu 2: Ngày 21/3 được gọi là ngày gì?
A. Ngày Xuân phân                                 C. Ngày Thu phân
B. Ngày Hạ chí                                        D. Ngày Đông chí
Câu 3: Vào ngày nào khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có độ dài ngày và đêm như nhau? 
A. Ngày Xuân phân 
B. Ngày Hạ chí
C. Ngày Thu phân
D. Ngày Đông chí
Câu 4: Khi hai địa mảng xô vào nhau sẽ sảy ra hiện tượng gì:
	A. Núi lửa, động đất
	C. Hình thành các sống núi ngầm dưới đại dương

	B. Nhô lên thành núi
	D. Cả 3 đáp án đều đúng


II/ Điền từ Đúng – Sai vào các câu dưới đây: (1điểm)
1. Ở hai điểm cực Bắc và Nam có số ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng.
2. Sự phân bố ánh sáng, nhiệt lượng và cách tính các mùa ở hai bán cầu là giống nhau.

Phần B: Tự luận (7 điểm)
Câu 1(2điểm): Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả ?
Câu 2(3 điểm) : Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?
Câu 3(2 điểm): Dựa vào các múi giờ ở hình 1. Cho biết khi khu vực giờ gốc là 8 giờ thì ở New York, Niu Đê li, Hà Nội, Tô ki ô là mấy giờ? Biết New York nằm ở múi giờ số 19, Niu Đê li nằm ở múi giờ số 5, Hà Nội nằm ở múi giờ số 7, Tô ki ô ở múi giờ số 9. 
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Chúc các em làm bài tốt!
	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học : 2016 - 2017
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6 
Đề số: 1


Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm).
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
	D
A, C
B
B, C
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	II.
	1        
2          
         
	Đúng
Sai
	0,5đ
0,5đ


Phần B: Tự luận (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	



Câu 1
(2đ)
	Sự chuyển động:
- Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng nối liền 2 cực và nghiêng 66033’ so với mặt phẳng quỹ đạo                                                          
- Hướng chuyển động : Tây sang Đông
- Thời gian quay 1 vòng quanh trục: 24 giờ             
- Để thuận tiện cho giao dịch trên thế giới người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 khu vực giờ.                         
	
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	Hệ quả:
- Ngày đêm luân phiên           
- Lệch hướng các vật thể đang chuyển động                                              
	
0,5đ
0,5đ

	



Câu 2
(3đ)
	- Trái đất được cấu tạo bởi 3 lớp:  Lớp vỏ,  Lớp trung gian,                      lớp lõi
	
0,75đ

	
	- Lớp vỏ có độ dày từ 5-70km, rắn chắc, cằng xuống sâu nhiệt độ càng tăng. Nhiệt độ lớn nhất là 1000 độ C.
 - Lớp trung gian có dộ dày 3000km, vật chất quánh dẻo, nhiệt dộ khoảng 1500 – 4700 độ C.
- Lớp lõi có độ dày khoảng 3000km, lòng ở ngoài và rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất là 5000 độ C.
	
0,75đ

0,75đ

0,75đ

	


Câu3
(2đ)
	- Tô ki ô ( phía đông múi giờ gốc)
+ Tô ki ô nằm ở mũi giờ số 9 cách mũi giờ gốc là 9 mũi giờ
+ Khi múi giờ gốc là 8h thì ở Tô ki ô là: 8 + 9 = 17h
	
0,5đ

	
	- New York (phía tây múi giờ gốc)
+ New York nằm ở múi giờ số 19 cách múi giờ gốc 5 múi giờ.
+ Khi múi giờ gốc là 8h thì ở NewYork là: 8 – 5 = 3h
	
0,5đ


	
	- Niu Đê li (phía đông múi giờ gốc)
+Niu Đê li nằm ở múi giờ số 5 cách múi giờ gốc 5 múi giờ.
+Khi múi giờ gốc là 8h thì ở Niu Đê li là: 8 + 5 = 13h
	
0,5đ


	
	- Hà Nội (phía đông múi giờ gốc)
+ Hà Nội ằm ở múi giờ số 7 cách múi giờ gốc 7 múi giờ.
+ Khi mũi giờ gốc là 8h thì Hà Nội sẽ có giờ là: 8 +7 = 15 h  
	
0,5đ



	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học : 2016 - 2017
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 6 
Đề số: 2


Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm).
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
	B
A
A, C
A, B
	0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	II.
	1        
2          
          
	Đúng
Sai

	0,5đ
0,5đ



Phần B: Tự luận (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	



Câu 1
(2đ)
	Sự chuyển động:
- Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình Elip gần tròn.
- Hướng chuyển động : Tây sang Đông
- Thời gian quay 1 vòng: 365 ngày 6 giờ             
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, độ nghiêng và hướng nghiêng không thay đổi.                   
	
0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
	Hệ quả:
-  Hình thành các mùa trong năm           
- Ngày và đêm dài ngắn theo mùa                                              
	
0,5đ
0,5đ

	



Câu 2
(3đ)
	- Trái đất được cấu tạo bởi 3 lớp:  Lớp vỏ,  Lớp trung gian,                      lớp lõi
	
0,75đ

	
	- Lớp vỏ có độ dày từ 5-70km, rắn chắc, càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng. Nhiệt độ lớn nhất là 1000 độ C.
 - Lớp trung gian có dộ dày 3000km, vật chất quánh dẻo, nhiệt dộ khoảng 1500 – 4700 độ C.
- Lớp lõi có độ dày khoảng 3000km, lòng ở ngoài và rắn ở trong, nhiệt độ cao nhất là 5000 độ C.
	
0,75đ

0,75đ

0,75đ

	


Câu 3
(2đ)
	- Tô ki ô ( phía đông múi giờ gốc)
+ Tô ki ô nằm ở mũi giờ số 9 cách mũi giờ gốc là 9 mũi giờ
+ Khi múi giờ gốc là 8h thì ở Tô ki ô là: 8 + 9 = 17h
	
0,5đ

	
	- New York (phía tây múi giờ gốc)
+ New York nằm ở múi giờ số 19 cách múi giờ gốc 5 múi giờ.
+ Khi múi giờ gốc là 8h thì ở NewYork là: 8 – 5 = 3h
	
0,5đ


	
	- Niu Đê li (phía đông múi giờ gốc)
+Niu Đê li nằm ở múi giờ số 5 cách múi giờ gốc 5 múi giờ.
+Khi múi giờ gốc là 8h thì ở Niu Đê li là: 8 + 5 = 13h
	
0,5đ


	
	- Hà Nội (phía đông múi giờ gốc)
+ Hà Nội ằm ở múi giờ số 7 cách múi giờ gốc 7 múi giờ.
+ Khi mũi giờ gốc là 8h thì Hà Nội sẽ có giờ là: 8 +7 = 15 h  
	
0,5đ




